	TRƯỜNG THPT CHUYÊN

BẮC GIANG
	ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ

MÔN : SINH 10


I. PHẦN TẾ BÀO 

Câu 1 ( 2 điểm): 
a. Hãy chứng minh sự sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc? Tại sao nói đây là một đặc tính cơ bản?

b. Dựa vào cấu trúc tế bào vi khuẩn và tế bào nhân thực, hãy chứng minh chúng có cùng nguồn gốc tổ tiên?
 Câu 2( 2 điểm): 

a. Có nhận định cho rằng: “Cấu trúc của photpholipit cung cấp một ví dụ kinh điển về sự phù hợp giữa hình dạng và chức năng ở mức độ phân tử”. Bằng những hiểu biết về loại phân tử này em hãy chứng minh nhận định trên. 

b. Các liên kết khác nhau rất quan trọng góp phần vào việc hình thành cấu trúc của một protein. Hình dưới đây cho thấy một số tương tác đó. Hãy chỉ ra các liên kết phù hợp chính xác với tên gọi của chúng.
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A. Liên kết Hydrogen 

B. Tương tác kị nước 

C. Liên kết Peptide

D. Liên kết Disulphide

E. Liên kết Ion          
Câu  3( 2 điểm): 
a. Tỉ lệ S/V phản ánh điều gì trong hoạt động của tế bào? Tế bào nhân thực có kích thước lớn làm giảm tỉ lệ S/V. Đặc điểm cấu trúc nào giúp chúng khắc phục nhược điểm này?

b. Đặc điểm nào trong cấu trúc của lục lạp và ti thể nhằm làm gia tăng diện tích màng của những bào quan này và điều đó có tác dụng gì?
Câu 4( 2 điểm):
a. Tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào?

b. Tại sao ví chu trình ATP là cửa quay mà thông qua đó năng lượng vượt qua quá trình truyền từ con đường dị hóa đến đồng hóa?

Câu 5( 2 điểm):  
a. Sản phẩm pyruvat của quá trình đường phân được tế bào sử dụng vào những mục đích đa dạng như thế nào?

b. Có gì khác nhau trong vai trò của NADH trong hô hấp và lên men?
Câu 6 ( 2 điểm):

 a. Epinephrine là một loại hoocmon động vật có vai trò kích thích sự  phân giải glycogen thành glucose-6-photphat. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau :

+ epinephrine được trộn với glycogen phosphorylase và glycogen trong ống 

+ epinephrine được trộn vào dung dịch chứa tế bào nguyên vẹn .

Trong trường hợp nào thì glucose – 1 – phosphate được tạo ra? Trường hợp nào không? Tại sao? Từ đó rút ra kết luận gì?

b. Tại sao epinephrine kích thích tế bào gan thủy phân gicogen, nhưng đối với tế bào cơ tim thì đáp ứng chủ yếu là co cơ dẫn đến tăng nhịp tim? 
Câu 7( 2 điểm) :

a. Nêu hai sự kiện chỉ xảy ra trong phân bào giảm phân mà không xảy ra trong phân bào nguyên phân? Giải thích tại sao hai sự kiện đó lại dẫn đến đa dạng di truyền?

b. Một cá thể của một loài sinh vật giảm phân tạo giao tử. Trong số các giao tử được sinh ra người ta nhận thấy số loại giao tử mang hai nhiễm sắc thể (NST) có nguồn gốc từ mẹ là 6. Quá trình giảm phân xảy ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo.

- Tính tỉ lệ loại giao tử nói trên?

- Các giao tử được tạo thành tham gia thụ tinh hình thành hợp tử. Tính số loại hợp tử  chứa 3 NST có nguồn gốc từ ông nội và hai NST có nguồn gốc từ bà ngoại có thể tạo thành và tỉ lệ mỗi loại. Cho rằng hiệu xuất thụ tinh 100%.
II. PHẦN VI SINH

Câu 8 (2 điểm):  

Etanol nồng độ cao (70-80%) và chất kháng sinh (thuộc nhóm penixilin) thường dùng để diệt khuẩn trong y tế.

a) Hãy nêu các tính chất khác biệt của hai loại chất trên.

b) Vì sao vi khuẩn rất khó biến đổi đề kháng được với etanol nhưng lại có thể biến đổi đề kháng được với penixilin?

Câu 9 ( 2 điểm)


a. Vì sao những virut có vật chất di truyền là ARN ( ví dụ HIV ) thì khó bị tiêu diệt hơn?

 
b. Tại sao virut  HIV chỉ kí sinh trong tế bào lim phô T-CD4 ở người? Cho biết nguồn gốc lớp vỏ ngoài và trong của virut HIV.
Câu 10 ( 2 điểm)
Các vi khuẩn cố định đạm có những đặc điểm cấu tạo nào đặc biệt giúp chúng thực hiện được việc cố định nitơ khí quyển? Ý nghĩa của nhóm vi khuẩn này trong tự nhiên.

……………………………….Hết……………………………
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: 
a. 
*Thế giới sống gồm nhiều cấp độ. Các cấp tổ chức từ thấp đến cao bao gồm : phân tử, bào quan, tế bào …hệ sinh thái, sinh quyển.

- Các cấp độ tổ chức dưới làm nền tảng hình thành nên cấp độ cao hơn. Các cấp độ trên vừa có những đặc điểm của cấp dưới, vừa có những đặc tính nổi trội mà cấp dưới không có.

* Vì đó là đặc tính sai khác cơ bản giữa vật chất vô cơ với thế giới sống. 
- Hệ thống vô cơ là những hệ vô trật tự, năng lượng vô ích có xu hướng tăng, năng lượng có ích có xu hướng giảm, lượng thông tin giảm và có xu hướng dẫn đến tan dã. 

- Hệ sống là những hệ có tổ chức, năng lượng vô ích giảm, năng lượng có ích có xu hướng gia tăng, lượng thông tin tăng do đó hệ tồn tại và phát triển.

b. 

- Chúng đều có các thành phần hóa học cơ bản của tế bào : axit nucleic, protein, lipit, cacbonhidrat.
- Đều có các thành phần cơ bản của tế bào : màng sinh chất với cấu tạo của màng cơ sở, chất nguyên sinh.

- Đều có AND mang thông tin di truyền và các cơ chế di truyền tương đối giống nhau

- Ti thể và lục lạp của tế bào nhân thực có nhiều đặc điểm giống tế bào nhân sơ.
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	Câu 2: 

a.

- Photpholipit (PL) là thành phần chính cấu trúc nên màng tế bào, lớp kép PL hình thành nên biên giới giữa tế bào và môi trường. Thực hiện được vai trò đó là do phân tử PL có những đặc điểm về cấu trúc và tính chất như sau: 

- Cấu tạo: Phân tử PL gồm 2 axit béo liên kết với glixerol, nhóm hydroxyl thứ ba của glyxerol gắn với nhóm phôtphats tích điện âm. Các phân tử nhỏ ( thường là tích điện hoặc phân cực) có thể liên kết với nhóm photphat tạo nên nhiều loại lipit khác nhau.

- Tính chất: Do đặc điểm cấu trúc như vậy nên phân tử PL có tính phân cực, đuôi hidrocacbon kị nước và bị tách ra khỏi nước còn nhóm photphat và các phân tử gắn vào nó tạo nên đầu ưa nước → khi cho PL vào nước, chúng tập hợp thành lớp kép để che chắn cho phần kị nước khỏi tiếp xúc với nước. 

=> Trên màng tế bào các phân tử PL cũng sắp xếp thành lớp kép như vậy, đầu ưa nước ở phía ngoài tiếp xúc với nước, đuôi kị nước ở phía trong tránh nước. 

b.

1A – 2B – 3D – 4E
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	 Câu 3
1. S/V là tỉ lệ diện tích bề mặt/ thể tích, phản ánh khả năng trao đổi chất của tế bào. S/V lớn thì tế bào trao đổi chất mạnh và ngược lai
- Tế bào nhân thực có sự xoang hóa -> làm tăng diện tích màng nội bào -> Đảm bảo hoạt đông trao đổi chất của tế bào

2. 

- Ti thể : màng trong gấp nếp hình thành các mào –> Làm gia tăng diện tích màng. Đây là nơi gắn các enzim của chuỗi truyền electeron, nên sẽ làm tăng hiệu quả của hô hấp tế bào.
- Lục lạp: Trong chất nền có các hạt ganna hình thành từ các túi tilacoit xếp chồng lên nhau. Đây là nơi gắn với các sắc tố và chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp -> tăng hiệu quả quang hợp.
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	Câu 4

a. 
- ATP có liên kết cao năng giữa 2 gốc photphat cuối cùng dễ bẻ gãy để giải phóng năng lượng và cũng dễ hình thành.
- Mức năng lượng của mỗi ATP là khoảng 7- 10 kcal, phù hợp cho mọi phản ứng sinh hóa trong tế bào nên bất kì phản ứng sinh hóa nào trong tế bào cũng đều sử dụng ATP là nguồn năng lượng hoạt hóa.

b. ATP trong tế bào được đổi mới liên tục qua chu trình ATP. 

- ATP được sử dụng 1 cách liên tục : ATP có thể nhường năng lượng của mình cho các quá trình khác bằng cách tách 1 nhóm photphat.

- ATP có thể được tái sinh nhờ bổ sung thêm nhóm P và năng lượng từ các quá trình dị hóa

-> Như vậy : Chu trình này kết nối các quá trình tạo năng lượng (quá trình dị hóa) với quá trình tiêu thụ năng lượng ( như quá trình đồng hóa)
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	Câu 5:

a. Sản phẩm pyruvat của quá trình đường phân được tế bào sử dụng vào những mục đích đa dạng như :

+ Nguyên liệu cho lên men.

+ Tiếp tục phân giải thu năng lượng trong hô hấp.

+ Tiền chất tổng hợp axit amin.

+ Chuyển hóa thành PEP để cố định CO2 cho quang hợp….

b. Vai trò của NADH :

 + Trong hô hấp :  Nhận và vận chuyển e giàu năng lượng từ các phản ứng phân giải chất hữu cơ đến cung cấp cho các chuỗi vận chuyển e trên màng, cơ sở cho quá trình chiết rut năng lượng chủ yếu trong hô hấp

+ Trong lên men : Được sử dụng để khử chất hữu cơ tạo ra sản phẩn lên men nhằm tái sinh NAD+ duy trì liên tục đường phân tạo năng lượng cho tế bào.
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	Câu 6: 

a. 

- TH 1 : Glucose – 1 – phosphate không hình thành vì sự hoạt hóa enzyme cần một TB nguyên vẹn với một thụ thể nguyên vẹn trên màng TB và một con đường truyền tin nguyên vẹn trong TB. Sự tương tác với phân tử tín hiệu trong ống nghiệm không đủ để trực tiếp hoạt hóa enzyme.

- TH 2 : HM này hoạt hóa được enzim phân giải glycogen. Do tế bào có thụ thể nhân HM, có con đường truyền tin...

* KL : 

- epinephrine không tương tác trực tiếp với enzim xúc tác phản ứng phân giải glicogen.

- Quá trình hoạt hóa enzim xúc tác p/u phân giải glycogen có thể gồm nhiều bước trung gian.

b. Vì : 
- Các tế bào gan và tế bào tim  có các tập hợp protein khác nhau do các loại tế bào khác nhau có các nhóm gen khác nhau biểu hiện). 
- Đáp ứng của một tế bào nhất định phụ thuộc vào sự tập hợp đặc thù của pr thụ thể, pr truyền tin, và của các pr thực hiện đáp ứng.

(Thậm chí những tế bào có cùng thành phần pr nhưng chúng tập hợp theo các cách khác nhau nhờ các pr khung cũng tạo nên các đáp ứng khác nhau.
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	Câu 7: 
a. Các sự kiện và giải thích
- Sự trao đổi chéo các cromatit trong kì đầu của giảm phân I tạo các NST có sự tổ hợp mới các alen.

- Kì giữa và kì sau của giảm phân I có sự sắp xếp ngẫu nhiên và sự phân li  PLĐL của các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ trong cặp tương đồng về hai cực của tế bào do đó tạo ra các loại giao tử khác nhau về tổ hợp các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ 

b. 

* Tỉ lệ loại giao tử

- Bộ NST 2n của loài : C2n = 6 -> n = 4 → 2n = 8

- Số loại giao tử tạo thành 2n = 24 = 16

→ Tỉ lệ 
[image: image1.wmf]6

16

 = 0,375
* Số loại giao tử có chứa 3 NST từ bố : C34 = 4

- Số loại hợp tử có chứa 3 NST từ ông nội và 2 NST từ bào ngoại 

                                    6 x 4 = 24

- tỉ lệ : 
[image: image2.wmf]24
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 = 
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	Câu 8: 

a) So sánh tính chất khác biệt giữa etanol và penixilin.


Etanol

penixilin

Là chất hóa học đơn giản (CH3CH2OH)

Là chất hóa học phức tạp (nhóm kháng sinh có vòng 
[image: image4.wmf]b

-lactam)


Thay đổi khả năng cho các chất đi qua của lipit màng sinh chất

Ức chế tổng hợp mạch peptit ngắn nối ngang các peptitdoglucan của murein

Tác dụng không chọn lọc đối với tất cả các vi khuẩn

Tác dụng chọn lọc chủ yếu lên vi khuẩn Gram dương ( thành murein dày)

Nồng độ cao mới có tác dụng

Nồng độ thấp

b)

 - Vi khuẩn rất khó biến đổi lipit màng sinh chất nên không đề kháng được với etanol.

- Nhiều loại vi khuẩn nhất là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureu) lại có thể sinh ra plasmid trên đó có gen sinh ra enzim penixilinase cắt đứt vòng 
[image: image5.wmf]b

-lactam của kháng sinh, nên vi khuẩn đề kháng được với tác động của penixilin.
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	Câu 9: 

a. 

- Do ARN có cấu trúc mạch đơn, kém bền vững hơn nên tần số phát sinh đột biến cao vì vậy đặc tính kháng nguyên dễ thay đổi………

- Trong khi đó, quy trình nghiên cứu và sản xuất văcxin cần thời gian nhất định và chỉ có tác dụng khi đặc tính kháng nguyên của virut không thay đổi…

b. 

- HIV chỉ xâm nhập vào tế bào lim phô T-CD4  ở người vì: 

        + Tương tác giữa virut với tế bào vật chủ là tương tác đặc biệt giữa gai vỏ virut với thụ quan màng tế bào mang tính đặc hiệu.

       + Chỉ có lim phô T-CD4 mới có thụ quan CD4 nên phù hợp với virut HIV.

-  Nguồn gốc lớp vỏ ngoài và lớp vỏ trong của virut HIV: 

        +  Vỏ trong: do vật chất di truyền của HIV quy định tổng hợp từ nguyên liệu và bộ máy sinh tổng hợp protein của tế bào chủ.

       + Vỏ ngoài có nguồn gốc từ màng sinh chất của tế bào lim pho T và các gai licoprotein do virut quy định tổng hợp.
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	Câu 10: 

*Những điểm cấu tạo đặc biệt:

   - Có hệ enzim Nitrogenaza – enzim tham gia quá trình khử N2 thành NH3  
   -  Có những cấu trúc nhằm tạo môi trường kị khí cho hệ enzim Nitrogenaza hoạt động:

            + hình thành tế bào dị hình màng dày ( ở vi khuẩn lam)

            + màng gấp nếp lại tạo một khoang kị khí ( ở một số vi khuẩn cố định đạm tự do)

            + hình thành Leg – cấu trúc có ái lực cao với oxi phân tử ( ở vi khuẩn nốt sần)

*Ý nghĩa của nhóm VSV cố định đạm:

    - Cung cấp nguồn đạm dễ tiêu trong đất cho thực vật

   - Tham gia, thúc đẩy nhanh chu trình tuần hoàn vật chất.    
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Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
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